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ĐỀ CHÍNH THỨC 
	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm)

Câu 1. Kết quả rút gọn của biểu thức bằng 


Câu 2.Hàm số nào dưới đây là hàm số bậc nhất ?




Câu 3.Biệt thức của phương trình bằng 



Câu 4.Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?





Câu 5.Gọi là hai nghiệm của phương trình . Tích bằng 





Câu 6.Giá trị của để đường thẳng song song với đường thẳng là






Câu 7.Cho tam giác vuông tại A có đường cao Biết Độ dài bằng 






Câu 8.Cho là các số thực, biết hệ phương trình có nghiệm . Giá trị của là 


Câu 9.
[image: ]







Để đo chiều cao của tượng phật Bồ tát tại chùa Linh Ứng (Bãi Bụt – Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng) bằng ánh nắng mặt trời, người ta dùng một chiếc cọc cao đặt thẳng đứng. Khi bóng của điểm và trên mặt đất trùng nhau tại vị trí điểm (minh họa bằng hình vẽ), người ta đo được Chiều cao của tượng phật Bồ tát bằng :






Câu 10.Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ tiếp tuyến (N là tiếp điểm) và cát tuyến qua tâm tới (tham khảo hình vẽ). Biết 
[image: ]
Chu vi của (O) bằng 





PHẦN II. TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Với và , cho biểu thức 
a) 

Tính giá trị biểu thức khi 
b) 
Rút gọn biểu thức 
c) 

Tìm để 


Câu 2. (2,0 điểm) Cho Parabol và đường thẳng 
a) 


Tìm giá trị của để đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tọa độ 
b) 






Chứng minh rằng với mọi đường thẳng luôn cắt Parabol tại hai điểm phân biệt Giả sử , tìm để 









Câu 3. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) có đường kính Gọi C là điểm bất kỳ trên đường tròn (C không trùng với . Tiếp tuyến tại C của (O) cắt các tiếp  tuyến tại của (O) lần lượt tại và Gọi E là giao điểm của và là giao điểm của và BC
a) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp
b) 

Chứng minh rằng tam giác vuông và 
c) 


Xác định vị trí điểm C trên đường tròn (O) để bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác nhỏ nhất. Tính theo R

Câu 4. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau: 
ĐÁP ÁN 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
1A	2D	3C	4A	5B	6C	7C	8B	9A	10D
II.TỰ LUẬN 



Câu 1 (1,5 điểm) Với và , cho biểu thức 
d) 

Tính giá trị biểu thức khi 


e) 
Rút gọn biểu thức 


f) 

Tìm để 



Vậy 


Câu 2. (2,0 điểm) Cho Parabol và đường thẳng 
c) 


Tìm giá trị của để đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tọa độ 


Đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tọa độ 


d) 






Chứng minh rằng với mọi đường thẳng luôn cắt Parabol tại hai điểm phân biệt Giả sử , tìm để 
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) ta có :



Ta có 
Nên phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt nên (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B. Áp dụng hệ thức Vi-et ta có :

. Theo giả thiết ta có :



Vậy 











Câu 3. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) có đường kính Gọi C là điểm bất kỳ trên đường tròn (C không trùng với . Tiếp tuyến tại C của (O) cắt các tiếp  tuyến tại của (O) lần lượt tại và Gọi E là giao điểm của và là giao điểm của và BC
[image: ]
d) 
Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp

AP là tiếp tuyến của đường tròn 


là tiếp tuyến của đường tròn 


Tứ giác có 

Mà 2 góc này đối nhau nên là tứ giác nội tiếp 
e) 

Chứng minh rằng tam giác vuông và 

*Chứng minh tam giác vuông




là tiếp tuyến của đường tròn là phân giác của (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau )




là tiếp tuyến của đường tròn (O)là phân giác của (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Ta có : (hai góc kề bù)



Vậy vuông tại O (đpcm)

*



vuông tại O, đường cao ta có : (hệ thức lượng trong tam giác vuông)
Ta có :


là tiếp tuyến của (O)thuộc trung trực của AC

Lại có trung trực của AC



là đường trung trực của đoạn ACtại E


là tiếp tuyến của đường tròn (O)trung trực của BC




Lại có thuộc trung trực của BClà đường trung trực của đoạn tại F



Tứ giác có là hình chữ nhật 



Ta có 
f) 


Xác định vị trí điểm C trên đường tròn (O) để bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác nhỏ nhất. Tính theo R


Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 


Gọi là trung điểm của 



Vì là hình chữ nhật (cmt)là trung điểm của 


Xét tứ giác có : là hình thang






Mà là đường trung bình của hình thang (do lần lượt là trung điểm của . Mà 



Lại có là trung trực của là trung điểm của 


là trung trực của là trung điểm BC


là đường trung bình của tam giác 

Ta có 


Vì là trung điểm của (đường kính – dây cung)

Mà 


Từ (1) và (2) là hình bình hành 

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác có :



Dấu bằng xảy ra là điểm chính giữa cung AB

Câu 4. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau: 

ĐKXĐ: 
Ta có:




Phương trình có dạng nên phương trình luôn có hai nghiệm 

Th1: thay vào pt (2) ta có :



Th2: thay vào pt (2) ta được :






Vậy nghiệm hệ của phương trình là 
[bookmark: _GoBack] 
image3.wmf
2

1

.1.31..21

3

AyxByxCyDyx

x

=+=+==-+

-


image49.wmf
2

P

=


oleObject47.bin

image50.wmf
(

)

2

:

Pyx

=


oleObject48.bin

image51.wmf
(

)

:2123

dymxm

=-++


oleObject49.bin

image52.wmf
m


oleObject50.bin

image53.wmf
d


oleObject51.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
(

)

0;5

-


oleObject52.bin

image55.wmf
m


oleObject53.bin

image56.wmf
d


oleObject54.bin

image57.wmf
(

)

P


oleObject55.bin

image58.wmf
,.

AB


oleObject56.bin

image4.wmf
D


image59.wmf
(

)

(

)

;,;

AABB

AxyBxy


oleObject57.bin

image60.wmf
m


oleObject58.bin

image61.wmf
22

10

AB

xx

+=


oleObject59.bin

image62.wmf
.

AB


oleObject60.bin

image63.wmf
(

)

O


oleObject61.bin

oleObject4.bin

image64.wmf
,)

AB


oleObject62.bin

image65.wmf
,

AB


oleObject63.bin

image66.wmf
P


oleObject64.bin

image67.wmf
.

Q


oleObject65.bin

image68.wmf
OP


oleObject66.bin

image5.wmf
2

350

xx

+-=


image69.wmf
,

ACF


oleObject67.bin

image70.wmf
OQ


oleObject68.bin

image71.wmf
OAPC


oleObject69.bin

image72.wmf
OPQ


oleObject70.bin

image73.wmf
2

.

EFAPBQ

=


oleObject71.bin

oleObject5.bin

image74.wmf
r


oleObject72.bin

image75.wmf
PEF


oleObject73.bin

image76.wmf
r


oleObject74.bin

image77.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

218

4243553141

xxyy

xxyy

ì

+-++=

ï

í

-+=-+-

ï

î


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image6.wmf
.14.11.29.4

ABCD

-


oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

image78.wmf
92294

9()5

9929

xtmdkP

++

=Þ=+=

-


oleObject81.bin

oleObject82.bin

image79.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2244

2

22

2

4242

2

22

x

xxx

P

xxx

xxxx

xx

xxx

x

xxxx

+

++-

=+=+

-

--

+

-+++

===

-

--


oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject6.bin

image80.wmf
2

22224636()

2

x

Pxxxxtmdk

x

+

=Û=Þ+=-Û=Þ=

-


oleObject86.bin

image81.wmf
36()

xtm

=


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image82.wmf
d


image7.wmf
2

1

3

yx

=


oleObject93.bin

image83.wmf
(

)

0;50,5

xy

-Þ==-


oleObject94.bin

image84.wmf
(

)

521.0234

mmm

Þ-=-++Û=-


oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject7.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

image85.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2123021230*

xmxmxmxm

=-++=Û----=


oleObject103.bin

image86.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

'122340

mmmm

D=----=+>"


oleObject104.bin

image87.wmf
(

)

21

23

AB

AB

xxm

xxm

ì+=-

ï

í

=--

ï

î


oleObject105.bin

image88.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22

2

2

2

10210

222231048446100

0

440

1

ABABAB

xxxxxx

mmmmm

m

mm

m

+=Û+-=

Û-++=Û-+++-=

=

é

Û-=Û

ê

=

ë


oleObject106.bin

image8.wmf
1111

.1;.1;.;1.;1

3333

ABCD

æöæöæöæö

------

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


image89.wmf
0,1

mm

==


oleObject107.bin

oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject8.bin

oleObject116.bin

image90.emf
M

J

I

F

E

Q

P

B

O

A

C


oleObject117.bin

image91.wmf
(

)

(

)

90

OgtPAO

ÞÐ=°


oleObject118.bin

image92.wmf
CP


oleObject119.bin

image93.wmf
(

)

90

OPCO

ÞÐ=°


oleObject120.bin

image94.wmf
OPAC


image9.wmf
12

,

xx


oleObject121.bin

image95.wmf
9090180

PAOPCO

Ð+Ð=°+°=°


oleObject122.bin

image96.wmf
OAPC


oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

image97.wmf
OPQ


oleObject126.bin

image98.wmf
,

APCP


oleObject9.bin

oleObject127.bin

image99.wmf
(

)

OOP

Þ


oleObject128.bin

image100.wmf
AOC

Ð


oleObject129.bin

image101.wmf
2

AOCCOP

ÞÐ=Ð


oleObject130.bin

image102.wmf
,

BPCP


oleObject131.bin

image103.wmf
OQ

Þ


image10.wmf
2

230

xx

+-=


oleObject132.bin

image104.wmf
BOC

Ð


oleObject133.bin

image105.wmf
2

BOCCOQ

ÞÐ=Ð


oleObject134.bin

image106.wmf
180

AOCBOC

Ð+Ð=°


oleObject135.bin

image107.wmf
221809090

COPCOQCOPCOQPOQ

ÞÐ+Ð=°ÞÐ+Ð=°ÞÐ=°


oleObject136.bin

image108.wmf
OPQ

D


oleObject10.bin

oleObject137.bin

image109.wmf
2

.

EFAPBQ

=


oleObject138.bin

image110.wmf
OPQ

D


oleObject139.bin

image111.wmf
,

CO


oleObject140.bin

image112.wmf
2

.

COCPCQ

=


oleObject141.bin

image113.wmf
,

APCP


image11.wmf
12

.

xx


oleObject142.bin

image114.wmf
APCPP

Þ=Þ


oleObject143.bin

image115.wmf
OAOCRO

==ÞÎ


oleObject144.bin

image116.wmf
OP

Þ


oleObject145.bin

image117.wmf
OPAC

Þ^


oleObject146.bin

image118.wmf
90

CEO

ÞÐ=°


oleObject11.bin

oleObject147.bin

image119.wmf
,

BPCP


oleObject148.bin

image120.wmf
CQBQQ

Þ=ÞÎ


oleObject149.bin

image121.wmf
OBOCRO

==®


oleObject150.bin

image122.wmf
OQ

Þ


oleObject151.bin

image123.wmf
BCOQBC

Þ^


image12.wmf
.3.3.2.2

ABCD

--


oleObject152.bin

image124.wmf
90

CFO

Þ=°


oleObject153.bin

image125.wmf
CEOF


oleObject154.bin

image126.wmf
(

)

90

EOFCEOECFcmt

Ð=Ð=Ð=°


oleObject155.bin

image127.wmf
CEOF

Þ


oleObject156.bin

image128.wmf
COEF

Þ=


oleObject12.bin

oleObject157.bin

image129.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

.

;.

()

COCPCQcmt

CPAPCQBQcmtEFAPBQdfcm

EFCOcmt

ì

=

ï

==Þ=

í

ï

=

î


oleObject158.bin

oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

image130.wmf
J


oleObject162.bin

image131.wmf
PEF


oleObject163.bin

image13.wmf
m


image132.wmf
,

IEFOCM

=Ç


oleObject164.bin

image133.wmf
PQ


oleObject165.bin

image134.wmf
OECF


oleObject166.bin

image135.wmf
I

Þ


oleObject167.bin

image136.wmf
EF


oleObject168.bin

oleObject13.bin

image137.wmf
APQB


oleObject169.bin

image138.wmf
//

APAB

APBQAPQB

BQAB

^

ì

ÞÞ

í

^

î


oleObject170.bin

image139.wmf
OM


oleObject171.bin

image140.wmf
APQB


oleObject172.bin

image141.wmf
,

OM


oleObject173.bin

image14.wmf
24

ymx

=+


image142.wmf
,)

ABPQ


oleObject174.bin

image143.wmf
////

OMAPBQ

Þ


oleObject175.bin

image144.wmf
APABOMAB

^Þ^


oleObject176.bin

image145.wmf
OP


oleObject177.bin

image146.wmf
(),

ACcmtOPACEE

Ç=Þ


oleObject178.bin

oleObject14.bin

image147.wmf
AC


oleObject179.bin

image148.wmf
OQ


oleObject180.bin

image149.wmf
(),

BCcmtOQBCFF

Ç=Þ


oleObject181.bin

image150.wmf
EF

Þ


oleObject182.bin

image151.wmf
//

ABCEFAB

Þ


oleObject183.bin

image15.wmf
124

yx

=-


image152.wmf
(

)

////1

JIEF

EFABJIOM

ABOM

^

ì

ï

Þ

í

ï

^

î


oleObject184.bin

image153.wmf
M


oleObject185.bin

image154.wmf
PQJMPQ

Þ^


oleObject186.bin

image155.wmf
(

)

(

)

////2

OCPQgtJMOCJMOI

^ÞÞ


oleObject187.bin

image156.wmf
IJMO

®


oleObject188.bin

oleObject15.bin

image157.wmf
1

22

R

JMOIOC

Þ===


oleObject189.bin

image158.wmf
JPM


oleObject190.bin

image159.wmf
222222

22

45

4444442

RPQRABRRR

rJPJMMP

==+=+³+=+=


oleObject191.bin

image160.wmf
PQABOCABC

Û=Þ^Þ


oleObject192.bin

oleObject193.bin

image161.wmf
14

3140

14

3

10

3

1

y

y

y

y

y

ì

-³

³

ì

ï

ÛÛ³

íí

-³

î

ï

³

î


image16.wmf
.6.6.2.2

AmBmCmDm

=-==-=


oleObject194.bin

image162.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

218

4418340

xxyy

xxxyyxyxy

+-++=

Û++-++=Û--+-=


oleObject195.bin

image163.wmf
1340

abcyy

++=-++-=


oleObject196.bin

image164.wmf
1

4

x

xy

=

é

ê

=-

ë


oleObject197.bin

image165.wmf
1,

x

=


oleObject198.bin

image166.wmf
(

)

2

15531413141331431

19

310

10

5()

26()

311300

3111

3149611

yyyyyy

y

y

y

ytm

yktm

yy

yy

yyy

=-+-Û-+-=Û-=--

ì

-£

--³ì

£

=

ì

é

ïï

ÛÛÛÛ

ííí

ê

=

-+=

-=-

-=--+-

ï

ë

î

ï

î

î


oleObject16.bin

oleObject199.bin

image167.wmf
44,

xyyx

=-Û=+


oleObject200.bin

image168.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

22

2

22

22

2

22

2

2

2

424355323

3

42824325329530

912425321881253

4760

32532953

9635476

4760

32532953

9

764

32532

xxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xx

xx

æö

-+=-++³

ç÷

èø

Û-+++--++-+=

++--++-+

Û-+++=

++-+++

-+-+

Û-+++=

++-+++

Û-+++

++-

(

)

2

1

0

953

xx

éù

=

êú

+++

êú

ëû


oleObject201.bin

image169.wmf
(

)

(

)

2

22

91

76040

32532953

15()

610()

xxdo

xxxx

xytm

xytm

æö

Û-+=++>

ç÷

ç÷

++-+++

èø

=Þ=

é

Û

ê

=Þ=

ë


oleObject202.bin

image170.wmf
(

)

(

)

1;5,6;10


oleObject203.bin

image17.wmf
ABC


oleObject17.bin

image18.wmf
.

AH


oleObject18.bin

image19.wmf
21,20.

ABAC

==


oleObject19.bin

image20.wmf
AH


oleObject20.bin

image21.wmf
1833420580

.15...

1002921

ABCD


oleObject21.bin

image22.wmf
,

mn


oleObject22.bin

image23.wmf
14

217

mxny

mxny

+=

ì

í

+=

î


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

1;3

-


oleObject24.bin

image25.wmf
n


oleObject25.bin

image26.wmf
.11.1.3.11

AnBnCnDn

==-==-


oleObject26.bin

image27.emf
D

B

A

E

C


image28.wmf
AB


image1.wmf
(

)

2

21

+


oleObject27.bin

image29.wmf
CD


oleObject28.bin

image30.wmf
2

m


oleObject29.bin

image31.wmf
B


oleObject30.bin

image32.wmf
D


oleObject31.bin

image33.wmf
E


oleObject1.bin

oleObject32.bin

image34.wmf
0,4;13.

CEmCAm

==


oleObject33.bin

image35.wmf
.67.64.66.65

AmBmCmDm


oleObject34.bin

image36.wmf
MN


oleObject35.bin

image37.wmf
MAB


oleObject36.bin

image38.wmf
(

)

O


image2.wmf
.21.21.21.21

ABCD

+----+


oleObject37.bin

image39.wmf
12,8

MNMA

==


oleObject38.bin

image40.emf
N

M

B

A


image41.wmf
.18.5.25.10

ABCD

pppp


oleObject39.bin

image42.wmf
0

x

>


oleObject40.bin

image43.wmf
4

x

¹


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image44.wmf
224

2

xx

P

xxx

++

=+

-


oleObject42.bin

image45.wmf
P


oleObject43.bin

image46.wmf
9

x

=


oleObject44.bin

image47.wmf
P


oleObject45.bin

image48.wmf
x


oleObject46.bin

